
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Khu phố Đa Hội, Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

20/08/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIA CÁT 

2301183047

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

2. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

3. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

5. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

6. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

7. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

8. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

9. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn than đá, than non, than bùn, than củi, than 
cốc, gỗ nhiên liệu. Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên 
quan

4661

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

11. Bán buôn tổng hợp 4690

12. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

13. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

14. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

15. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

16. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

17. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

18. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

19. Sửa chữa thiết bị điện 3314

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
GIA CÁT 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GIA CAT MANUFACTURING AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: GIA CAT MANUFACTURING AND TRADING CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0982246248  
Email:

Fax:
Website:
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20.000.000.000 VNĐ

20. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

21. Lắp đặt hệ thống điện 4321

22. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

23. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

24. Khai thác gỗ 0220

25. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

26. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ 0232

27. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

28. Bốc xếp hàng hóa 5224

29. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; Ủy thác và nhận ủy 
thác xuất nhập khẩu, giao ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa

8299

31. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

35. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất Mùn cưa, Cám cưa, Củi mùn cưa, Củi ép, 
Củi ép công nghiệp, Củi ép mùn, Củi vụn, Mùn cưa ép, Viên 
nén gỗ, Viên nén mùn cưa

1629

36. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn Mùn cưa, Cám cưa, Củi mùn cưa, Củi ép, 
Củi ép công nghiệp, Củi ép mùn, Củi vụn, Mùn cưa ép, Viên 
nén gỗ, Viên nén mùn cưa; bán buôn giấy và các sản phẩm làm 
từ giấy, răm bào, gỗ ép, viên cứng.

4669(Chính)

37. Cho thuê xe có động cơ 7710

38. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230

39. Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311

40. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

41. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001084024448
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tập thể 418 , Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Tập thể 418 , Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN HOÀNG Nam

10/02/1984 Kinh Việt Nam

06/07/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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